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LUYEN THI QUOC TICH HOA KY
TAI LIEU THAM KHAO
CHO PHAN THI POC & VIET

O phdn thi doc, nhan vién phdng vdn sé cho quy vi xem 3 cdu héi, quy vi chi cdn
doc chinh xdc 1 trong 3 cdu nay la dat. Twong tw nhw vdy cho phdn thi viét, chi
cdn quy vi viét ra dwoc chinh xdc mét trong 3 cdu ma ho doc cho quy vi nghe la
dat. Ngay khi quy vi dat yéu cdu, ho sé khéng doi héi quy vi phdi thi sang cdu
tiép theo (nghia la néu quy vi doc diing ttr cGu ddu tién, ho sé khéng yéu cdu quy
vi doc 2 cdu con lai, va néu quy vi viét diing tir cGu ddu tién, ho ciing khéng yéu
cdu quy vi viét 2 cdu con lai).

Trwdc ddy, phdn thi doc thwong la cdu hdi, va thi viét la cdu trd loi cho cdu héi
dé. Tuy nhién, thoi gian gdn ddy, mét s6 thi sinh dwoc cho thi cdu doc va cdu viét
la 2 cdu roi rac c6 thé khong lién quan véi nhau.

Tuy nhién, néu luyén tdp tot cdc mau cdu doc viét nay, khi di thi, cho dil gdp

dang cdu nhw thé nao di nira, tin rdng quy vi van cé thé vuot qua duworc.
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Xin lvu y rdng USCIS khéng cung cdp mdu cdu luyén tdp cho phdn thi doc
viét, ma ho chi cung cdp danh sdch cdc tir vieng cho nhitng phdn thi nay (Xem
bén dwai). Tai liéu nay dwoc bién soan dwa trén cdc danh sdch tir vieng do USCIS
cung cdp, két hop voi nhitng cGu héi ma cdc hoc vién khdc da dworc héi trong ky
thi thwc té ctia ho va cung cdp lai cho Nguoi Viet Cali. Phdn ddu cta tai liéu nay
la danh sdch cdc tir vieng cho phdn thi doc & viét dworc ddng tdi trén website
chinh thirc ctia USCIS (Quy vi c6 thé tham khdo & link bén dwdi)

https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/quides/M-715 reading.pdf

https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/quides/M-715 writing.pdf
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TU VI’'NG CHO PHAN THI POC
(PU'Q’C CUNG CAP BO'1 USCIS)

PEOPLE

© Abraham Lincoln

© George
Washington

CIVICS

€© American flag
© Bill of Rights
€ capital

€ citizen

@ city

€© Congress

€ country

© Father of Our
Country

€© government

€© President

€ right

€© Senators

Www.vietinca.com

€ state/states

€© White House

PLACES
€© America

© United States

© US.

HOLIDAYS

© Presidents Day

€© Memorial Day

© Flag Day

€ Independence Day
€ Labor Day

€ Columbus Day

© Thanksgiving
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QUESTION WORDS
© How

© What

€© When

© Where

€ Who

© Why

VERBS

€© can

€ come

€© do/does

© celects

€© have/has

€ is/are/was/be
@ lives/lived

€© meet

€© name
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€ pay
© vote

© want

OTHER (FUNCTION)
©a

© for

€© here

© in
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@ of
& on
© the
@ to
© we

OTHER (CONTENT)
€© colors

© dollar bill
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@ first
© largest
€© many
€© most
© north
© one

© people
© second

€© south
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TU VNG CHO PHAN THI VIET
(PUQ'C CUNG CAP BO'1 USCIS)

PEOPLE
© Adams
€© Lincoln

€© Washington

CIVICS

€© American Indians
€ capital

€ citizens

© Civil War

€© Congress

€ Father of Our
Country

© flag
© free

© freedom of speech

€ President

€ right

Www.vietinca.com

€ Senators
€ state/states

€© White House

PLACES

© Alaska

© California

© Canada

© Delaware

€© Mexico

© New York City
© United States

€© Washington

€© Washington, D.C.

MONTHS

€© February

© May
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€© June
© July

€© September
€© October

€© November

HOLIDAYS

€© Presidents€ Day
€© Memorial Day

© Flag Day

€© Independence Day
€© Labor Day

€ Columbus Day

€© Thanksgiving

VERBS

€© can

€© come
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© clect

© have/has
€© is/was/be
@ lives/lived
€© meets

© pay

© vote

© want

OTHER (FUNCTION)
© and
€ during

© for
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& here
@ in
@ of
© on
© the
© to
© we

OTHER (CONTENT)

© blue

© dollar bill

@ fifty/50
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@ first
© largest
€© most

© north

€ one

© one hundred/100
© people

© red

€© second
€ south
© taxes

© white
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NOI DUNG CAU HOI
(Cau héi danh cho phan thi doc, cau tra loi danh cho
phan thi viét)
1. Who was George Washington?
George Washington la ai?

George Washington was the Father of Our Country.

George Washington la Cha dé ctia Ddt nwéc Chiing ta.

2. Who is the father of our country?
Ai la cha dé ctia ddt nwéc chiing ta?
George Washington is the Father of Our Country.

George Washington la Cha dé ctia Ddt nwéc Chiing ta.

3. Who is on the one dollar bill?
Ai trén to mét do la?
George Washington is on the one dollar bill.

George Washington trén to mot do la.
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4. Which president is on the one dollar bill?
Téng thong nao trén to mét do la?
George Washington is the President on the one dollar bill.

George Washington la Téng thong trén to mét do la.

5. Who was Abraham Lincoln?
Abraham Lincoln la ai?
Abraham Lincoln was the President during the Civil War.

Abraham Lincoln la Téng théng trong cudc Noi chién.

6. Who fought during America’s Civil War?
Ai dd chién ddu trong Noi chién Hoa Ky?
The North and the South fought during the Civil War.

Mién Bdc va mién Nam dd chién ddu trong cudc Noi chién.

7. Who lives in the White House?
Ai séng trong Nha Trang?
The President lives in the White House.

Téng théng séng trong Nha Trdng.
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8. Where is the capital of the United States?
Thu db cua Hoa Ky ¢ dau?
The Capital of the United States is Washington, D.C.

Tht dé ctia Hoa Ky la Washington, D.C.

9. Who meets in Washington, D.C.?
Ai hop mdt & Washington, D.C.?
Congress meets in Washington, D.C.

Qudc hoi hop tai Washington, D.C.

10.Who has civil rights?
Ai ¢6 quyén cbng ddn?
Citizens of the United States have civil rights.

Céng ddn ctia Hoa Ky c6 cdc quyén cbng dan.

11.Who has the right to vote?
Al ¢6 quyén bdu ctr?
Only United States citizens have the right to vote.

Chi céng ddn Hoa Ky md&i cé quyén bdu cit.
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12.Who was Adams?

Adams la ai?

Adams was the second President of the United States.

Adams la Téng théng thir hai ctia Hoa Ky.

13.Who was the first president?
Téng théng ddu tién la ai?
George Washington was the first President.

George Washington la Téng théng ddu tién.

14.Who makes federal laws?
Ai lam luat lién bang?
Congress makes the federal laws.

Qudc hoi dwa ra ludt lién bang.

15.Who vetoes bills?
Al phti quyét cdc dw ludt?
The President vetoes bills.

Téng théng phii quyét cdc dw ludt.
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16.Who signs bills into laws?
Ai ky cdc dw ludt thanh ludt?
The President signs bills into laws.

Tong thdng ky cdc dw ludt thanh ludt.

17.Who signs bills to become laws?
Ai ky cdc dw ludt dé tré thanh ludt?
The President signs bills to become laws.

Téng théng ky cdc dw ludt dé tré thanh ludt.
18.Who helped the Pilgrims in America?
Ai da giup dor nhikng di dan thoi thudc dia & My?

The American Indians helped the Pilgrims.

Nguwoi thé dan My da gitip dé nhivng di ddn thoi thudc dia.

19.Who lived in the country first?

Ai la ngwoi séng & ddt nwdc (Hoa Ky) ddu tién?

The American Indians lived in the United States first.

Nguwoi thd ddn My séng & Hoa Ky ddu tién.
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20.Who has freedom of speech?
Ai ¢6 quyén tw do ngén ludn?
All United States citizens have freedom of speech.

Tdt cd cong ddn Hoa Ky déu cé quyén tw do ngdn ludn.

21.What do all citizens of the United States have?
Tdt cd céng ddn ciia Hoa Ky cé gi?
All United States citizens have the right to have freedom of speech.

Tdt cd cong ddn Hoa Ky déu cé quyén tw do ngén ludn.

22.Which state is the 49th state of the United States?
Bang nao la bang thir 49 ctia Hoa Ky?
Alaska is the 49th state.

Alaska la tiéu bang thir 49.

23.What is the largest state of the United States?
Tiéu bang lon nhdt cia Hoa Ky la gi?
Alaska is the largest state of the United States.

Alaska la tiéu bang Ién nhdt ctia Hoa Ky.
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24.Which state has the most people?
Bang nado c6 nhiéu ngwoi nhdt?
California has the most people.

California cé nhiéu ngwdi nhdt.

25.Which state has the most people?
Bang nado c6 nhiéu ngwoi nhdt?
California is the state that has the most people.

California la tiéu bang cé nhiéu ngwoi nhdt.

26.What country is north of America?
Qudc gia nao & phia bdc ciia My?
Canada is north of the United States.

Canada & phia bdc ctia Hoa K.

27.Where is California located?
California nam & dau?
California is on the West Coast.

California ndm trén Bo Tdy.
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28.What state is on the West Coast?
Bang nao & Bo Tay?
California is a state on the West Coast.

California la mét tiéu bang & Bo Tay.

29.What state borders Mexico?
Bang nao gidp véi Mexico?
California borders Mexico.
California gidp voi Mexico.
30.What state borders Mexico?
Bang nao gidp véi Mexico?
California is a state that borders Mexico.

California la mét tiéu bang gidp véi Mexico.

31.Which state has a border with Mexico?
Bang nao cé bién gic¢i véi Mexico?
California has a border with Mexico.

California c6 bién gidi voi Mexico.
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32.When is Columbus Day?
Ngay Columbus la khi nao?
Columbus Day is on the second Monday in October.

Ngay Columbus la vao ngay thir Hai thit nhi trong thang Muoi.

33.Where does Congress meet?
Qudc hoi hop mdt & ddu?
Congress meets in the United States Capitol building.

Qudc hoi hop tai toa nha Qudc héi Hoa Ky.

34.Where does the U.S. Congress meet?
Qudc héi Hoa Ky hop & ddu?
The United States Congress meets in the Capitol building.

Qudc hoi Hoa Ky nhém hop tai toa nha Capitol.

35.Who makes the laws in the United States?
Ai dwa ra ludt & Hoa Ky?
Congress makes the laws in the United States.

Qudc héi dwa ra ludt & Hoa Ky
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36.What state is one of the original thirteen states?
Bang nao la mét trong mwdi ba bang ddu tién?
Delaware is one of the original 13 states.

Delaware la mét trong 13 tiéu bang ban dau.

37.Who has the right to vote in America?
Ai ¢6 quyén bdu ctr & My?
Every United States citizen has the right to vote.

Moi céng ddn Hoa Ky déu c6 quyén bdu cit.

38.Who must pay taxes?
Al phdi nép thué?
Everyone living in the United States must pay taxes.

Moi nguwoi séng & Hoa Ky déu phdi déng thué.

39.When is Flag Day?
Ngay Flag Day la ngay nao?
Flag Day is on June 14.

Ngay Flag Day la vao ngay 14 thang Sdu.
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40.Why do you want to become a citizen?
Tai sao ban muén tré thanh mét céng ddn?

I want to become a citizen so I can vote.

T6i mudn tré thanh mét céng ddn dé tbi cé thé bdu cir.

41.When is Labor Day?
Ngay Lé Lao déng la khi nao?
Labor Day is in September.
Ngay Lé Lao déng la vao thdng Chin.
42.When is Memorial Day?
Ngay Lé Twéng niém la khi nao?
Memorial Day is in May.
Ngay Lé Twéng niém la vao thdng Ndam.
43.What country is south of the United States?
Qudc gia nao & phia nam ctua Hoa Ky?
Mexico is south of the United States.

Mexico ndm & phia nam cia Hoa Ky.
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44.What city is on the East Coast?
Thanh phd nao & Bo Péng?
New York City is on the East Coast.

Thanh phd New York nam trén B¢ bién phia Péng.

45.When is Presidents’ Day?
Ngay Lé Téng thong la khi nao?
Presidents’ Day is in February.

Ngay Lé Téng théng dién ra vao thdng Hai.

46.When was the Civil War fought?
Noi chién dién ra khi nao?
The Civil War was fought in the 1800s.

Néi chién dién ra vao nhirng ndm 1800.

47.When does the United States elect the president?
Khi nao Hoa Ky bdu ctr tong théng?
The president of the United States is elected every four years.

Téng théng cia Hoa Ky dwgc bdu moi bén ndm mét ldn.
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48.When is Thanksgiving?
Khi nao dén Ié ta on?
Thanksgiving is in November.

Lé ta on la vao thdng mwdi mot.,

49.When is Thanksgiving?
Khi nao dén Ié ta on?
Thanksgiving is the last Thursday in November.

Lé Ta on la ngay thir Ndm cudi ciing ctia thdng Mwoi Mét.

50.When is Independence Day?
Ngay Lé Poc ldp la khi nao?
Independence Day is July 4.

Ngay Lé Poc ldp la ngay 4 thdng Bdy.

51.What do you want to become?
Cdc ban muédn tré thanh gi?
We want to become citizens of the United States.

Chting t6i muén tré thanh céng ddn ctia Hoa Ky.
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52.What do you want to become?
Ban muén tré thanh gi?
I want to be a United States citizen.

T6i muébn tré thanh céng ddn Hoa Ky.

53.What are the colors of our flag?
Mau sdc ca ld co cia chiing ta la gi?
The colors of our flag are red, white and blue.

Cdc mau co cia ching ta la dd, trdng va xanh lam.

54.What color are the stripes of the United States flag?
Cdc soc cua ld co Hoa Ky cé mau gi?
The stripes of our flag are red and white.

Cdc soc cua ld co ctia chiing ta ¢6 mau dé va trdng.

55.What color are the stripes of the United States flag?
Cdc soc cua ld co Hoa Ky cé mau gi?
Red and white are the stripes on the flag.

Mau dé va trdng la cdc soc trén Id co.
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56.Who elects the United States senators?
Ai bdu cdc thwong nghi si Hoa Ky?
United States citizens elect the senators.

Céng ddn Hoa Ky bdu chon cdc thwong nghi si.

57.What do people want?
Moi ngwoi muén gi?
People want to be free.

Moi ngwoi muén dwoc tw do.

58.What rights do people have in the United States?
Moi nguwoi ¢é quyén gi & Hoa Ky?
People have freedom of speech in the United States.

Moi nguwoi ¢6 quyén tw do ngén ludn & Hoa Ky.

59.How many senators are there in Congress?
C6 bao nhiéu Thwong nghi si trong Qudc hoi?
There are one hundred senators in Congress.

C6 mét tram thwong nghi si trong Qudc hoi.

www.vietinca.com Copyright © 2024 Vietnamese in California. Page | 21



% Vietnamese in
) Galifornia

60.How many states are there in the United States?
C6 bao nhiéu tiéu bang & Hoa Ky?
The United States has fifty states.

Hoa Ky c6 ndm muwoi tiéu bang.
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BAI TAP CHO PHAN POC VIET

Chting téi khuyén khich quy vi danh thoi gian luyén tdp véi cdc bai tdp cho

phdn thi doc viét trén website thiquoctichmy.com. Cdc bai tdp cé phdn chdm

diém tw dong gitip cho quy vi cé thé luyén tdp va tw kiém tra cdc 16i chinh td cho
phdn thi viét, va cung cdp giong doc ctia ngwdi bdn xi¢ gitip quy vi nghe cho quen
giong. Quy vi cé thé truy cdp cdc bai hoc va bai tdp cho phdn doc viét bang cdch
bdm vao link sau:

https://thiquoctichmy.com/courses/thi-quoc-tich-my-doc-viet

Néu gdp phdi bdt ky khé khdn nao trong qud trinh hoc, quy vi cé thé dé lai
comment tai bdt ky video nao trén cdc kénh YouTube ctia Nguoi Viet Cali dé
dwoc giup do:

https://www.YouTube.com/c/NguoiVietCaliThiQuocTich

https://www.YouTube.com/c/NguoiVietCaliVlog

https://www.YouTube.com/c/USCitizenship2020

Quy vi cling cé thé giti cdu héi qua email: admin@vietinca.com
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GHI CHU

» Day la tai liéu do Nguoi Viet Cali tdng hop, bién soan, dich thudt, va trinh bay
lai nén bdn quyén thudc vé website www.vietinca.com va
www.thiquoctichmy.com

» Tai liéu nay dwoc phdt hanh véi muc dich phi loi nhudn nén cé thé dwoc in ra
va sw dung cho muc dich cd nhan. Tuy nhién, moi hanh déng sao chép, chinh
stra, ddng tdi, str dung mét cdch trwc tiép hay gidn tiép cho muc dich thwong
mai ma chwa cé sw dong y bang vdn bdn cua vietinca.com sé dwgc xem nhw
cd tinh vi pham bdn quyén.

» Néu nhw cé thé, xin quy vi vui long ghé thdm website
www.thiquoctichmy.com xem bai hoc (cé chén qudng cdo) dé nhém cé kinh
phi duy tri hoat djng.

» Xin cdm on va kinh chiic tdt cd quy vi vui khéde, hoc tét, va thi tot.
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	LUYỆN THI QUỐC TỊCH HOA KỲ
	TÀI LIỆU THAM KHẢO
	CHO PHẦN THI ĐỌC & VIẾT
	Ở phần thi đọc, nhân viên phỏng vấn sẽ cho quý vị xem 3 câu hỏi, quý vị chỉ cần đọc chính xác 1 trong 3 câu này là đạt. Tương tự như vậy cho phần thi viết, chỉ cần quý vị viết ra được chính xác một trong 3 câu mà họ đ...
	Trước đây, phần thi đọc thường là câu hỏi, và thi viết là câu trả lời cho câu hỏi đó. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số thí sinh được cho thi câu đọc và câu viết là 2 câu rời rạc có thể không liên quan với nhau.
	Tuy nhiên, nếu luyện tập tốt các mẫu câu đọc viết này, khi đi thi, cho dù gặp dạng câu như thế nào đi nữa, tin rằng quý vị vẫn có thể vượt qua được.
	Xin lưu ý rằng USCIS không cung cấp mẫu câu luyện tập cho phần thi đọc viết, mà họ chỉ cung cấp danh sách các từ vựng cho những phần thi này (Xem bên dưới). Tài liệu này được biên soạn dựa trên các danh sách từ vựng do U...
	https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/guides/M-715_reading.pdf
	https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/guides/M-715_writing.pdf
	TỪ VỰNG CHO PHẦN THI ĐỌC
	(ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI USCIS)
	TỪ VỰNG CHO PHẦN THI VIẾT
	(ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI USCIS)
	NỘI DUNG CÂU HỎI
	(Câu hỏi dành cho phần thi đọc, câu trả lời dành cho phần thi viết)
	1. Who was George Washington?
	George Washington là ai?

	George Washington was the Father of Our Country.
	George Washington là Cha đẻ của Đất nước Chúng ta.

	2. Who is the father of our country?
	Ai là cha đẻ của đất nước chúng ta?

	George Washington is the Father of Our Country.
	George Washington là Cha đẻ của Đất nước Chúng ta.

	3. Who is on the one dollar bill?
	Ai trên tờ một đô la?

	George Washington is on the one dollar bill.
	George Washington trên tờ một đô la.

	4. Which president is on the one dollar bill?
	Tổng thống nào trên tờ một đô la?

	George Washington is the President on the one dollar bill.
	George Washington là Tổng thống trên tờ một đô la.

	5. Who was Abraham Lincoln?
	Abraham Lincoln là ai?

	Abraham Lincoln was the President during the Civil War.
	Abraham Lincoln là Tổng thống trong cuộc Nội chiến.

	6. Who fought during America’s Civil War?
	Ai đã chiến đấu trong Nội chiến Hoa Kỳ?

	The North and the South fought during the Civil War.
	Miền Bắc và miền Nam đã chiến đấu trong cuộc Nội chiến.

	7. Who lives in the White House?
	Ai sống trong Nhà Trắng?

	The President lives in the White House.
	Tổng thống sống trong Nhà Trắng.

	8. Where is the capital of the United States?
	Thủ đô của Hoa Kỳ ở đâu?

	The Capital of the United States is Washington, D.C.
	Thủ đô của Hoa Kỳ là Washington, D.C.

	9. Who meets in Washington, D.C.?
	Ai họp mặt ở Washington, D.C.?

	Congress meets in Washington, D.C.
	Quốc hội họp tại Washington, D.C.

	10. Who has civil rights?
	Ai có quyền công dân?

	Citizens of the United States have civil rights.
	Công dân của Hoa Kỳ có các quyền công dân.

	11. Who has the right to vote?
	Ai có quyền bầu cử?

	Only United States citizens have the right to vote.
	Chỉ công dân Hoa Kỳ mới có quyền bầu cử.

	12. Who was Adams?
	Adams là ai?

	Adams was the second President of the United States.
	Adams là Tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ.

	13. Who was the first president?
	Tổng thống đầu tiên là ai?

	George Washington was the first President.
	George Washington là Tổng thống đầu tiên.

	14. Who makes federal laws?
	Ai làm luật liên bang?

	Congress makes the federal laws.
	Quốc hội đưa ra luật liên bang.

	15. Who vetoes bills?
	Ai phủ quyết các dự luật?

	The President vetoes bills.
	Tổng thống phủ quyết các dự luật.

	16. Who signs bills into laws?
	Ai ký các dự luật thành luật?

	The President signs bills into laws.
	Tổng thống ký các dự luật thành luật.

	17. Who signs bills to become laws?
	Ai ký các dự luật để trở thành luật?

	The President signs bills to become laws.
	Tổng thống ký các dự luật để trở thành luật.

	18. Who helped the Pilgrims in America?
	Ai đã giúp đỡ những di dân thời thuộc địa ở Mỹ?

	The American Indians helped the Pilgrims.
	Người thổ dân Mỹ đã giúp đỡ những di dân thời thuộc địa.

	19. Who lived in the country first?
	Ai là người sống ở đất nước (Hoa Kỳ) đầu tiên?

	The American Indians lived in the United States first.
	Người thổ dân Mỹ sống ở Hoa Kỳ đầu tiên.

	20. Who has freedom of speech?
	Ai có quyền tự do ngôn luận?

	All United States citizens have freedom of speech.
	Tất cả công dân Hoa Kỳ đều có quyền tự do ngôn luận.

	21. What do all citizens of the United States have?
	Tất cả công dân của Hoa Kỳ có gì?

	All United States citizens have the right to have freedom of speech.
	Tất cả công dân Hoa Kỳ đều có quyền tự do ngôn luận.

	22. Which state is the 49th state of the United States?
	Bang nào là bang thứ 49 của Hoa Kỳ?

	Alaska is the 49th state.
	Alaska là tiểu bang thứ 49.

	23. What is the largest state of the United States?
	Tiểu bang lớn nhất của Hoa Kỳ là gì?

	Alaska is the largest state of the United States.
	Alaska là tiểu bang lớn nhất của Hoa Kỳ.

	24. Which state has the most people?
	Bang nào có nhiều người nhất?

	California has the most people.
	California có nhiều người nhất.

	25. Which state has the most people?
	Bang nào có nhiều người nhất?

	California is the state that has the most people.
	California là tiểu bang có nhiều người nhất.

	26. What country is north of America?
	Quốc gia nào ở phía bắc của Mỹ?

	Canada is north of the United States.
	Canada ở phía bắc của Hoa Kỳ.

	27. Where is California located?
	California nằm ở đâu?

	California is on the West Coast.
	California nằm trên Bờ Tây.

	28. What state is on the West Coast?
	Bang nào ở Bờ Tây?

	California is a state on the West Coast.
	California là một tiểu bang ở Bờ Tây.

	29. What state borders Mexico?
	Bang nào giáp với Mexico?

	California borders Mexico.
	California giáp với Mexico.

	30. What state borders Mexico?
	Bang nào giáp với Mexico?

	California is a state that borders Mexico.
	California là một tiểu bang giáp với Mexico.

	31. Which state has a border with Mexico?
	Bang nào có biên giới với Mexico?

	California has a border with Mexico.
	California có biên giới với Mexico.

	32. When is Columbus Day?
	Ngày Columbus là khi nào?

	Columbus Day is on the second Monday in October.
	Ngày Columbus là vào ngày thứ Hai thứ nhì trong tháng Mười.

	33. Where does Congress meet?
	Quốc hội họp mặt ở đâu?

	Congress meets in the United States Capitol building.
	Quốc hội họp tại tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ.

	34. Where does the U.S. Congress meet?
	Quốc hội Hoa Kỳ họp ở đâu?

	The United States Congress meets in the Capitol building.
	Quốc hội Hoa Kỳ nhóm họp tại tòa nhà Capitol.

	35. Who makes the laws in the United States?
	Ai đưa ra luật ở Hoa Kỳ?

	Congress makes the laws in the United States.
	Quốc hội đưa ra luật ở Hoa Kỳ

	36. What state is one of the original thirteen states?
	Bang nào là một trong mười ba bang đầu tiên?

	Delaware is one of the original 13 states.
	Delaware là một trong 13 tiểu bang ban đầu.

	37. Who has the right to vote in America?
	Ai có quyền bầu cử ở Mỹ?

	Every United States citizen has the right to vote.
	Mọi công dân Hoa Kỳ đều có quyền bầu cử.

	38. Who must pay taxes?
	Ai phải nộp thuế?

	Everyone living in the United States must pay taxes.
	Mọi người sống ở Hoa Kỳ đều phải đóng thuế.

	39. When is Flag Day?
	Ngày Flag Day là ngày nào?

	Flag Day is on June 14.
	Ngày Flag Day là vào ngày 14 tháng Sáu.

	40. Why do you want to become a citizen?
	Tại sao bạn muốn trở thành một công dân?

	I want to become a citizen so I can vote.
	Tôi muốn trở thành một công dân để tôi có thể bầu cử.

	41. When is Labor Day?
	Ngày Lễ Lao động là khi nào?

	Labor Day is in September.
	Ngày Lễ Lao động là vào tháng Chín.

	42. When is Memorial Day?
	Ngày Lễ Tưởng niệm là khi nào?

	Memorial Day is in May.
	Ngày Lễ Tưởng niệm là vào tháng Năm.

	43. What country is south of the United States?
	Quốc gia nào ở phía nam của Hoa Kỳ?

	Mexico is south of the United States.
	Mexico nằm ở phía nam của Hoa Kỳ.

	44. What city is on the East Coast?
	Thành phố nào ở Bờ Đông?

	New York City is on the East Coast.
	Thành phố New York nằm trên Bờ biển phía Đông.

	45. When is Presidents’ Day?
	Ngày Lễ Tổng thống là khi nào?

	Presidents’ Day is in February.
	Ngày Lễ Tổng thống diễn ra vào tháng Hai.

	46. When was the Civil War fought?
	Nội chiến diễn ra khi nào?

	The Civil War was fought in the 1800s.
	Nội chiến diễn ra vào những năm 1800.

	47. When does the United States elect the president?
	Khi nào Hoa Kỳ bầu cử tổng thống?

	The president of the United States is elected every four years.
	Tổng thống của Hoa Kỳ được bầu mỗi bốn năm một lần.

	48. When is Thanksgiving?
	Khi nào đến lễ tạ ơn?

	Thanksgiving is in November.
	Lễ tạ ơn là vào tháng mười một.

	49. When is Thanksgiving?
	Khi nào đến lễ tạ ơn?

	Thanksgiving is the last Thursday in November.
	Lễ Tạ ơn là ngày thứ Năm cuối cùng của tháng Mười Một.

	50. When is Independence Day?
	Ngày Lễ Độc lập là khi nào?

	Independence Day is July 4.
	Ngày Lễ Độc lập là ngày 4 tháng Bảy.

	51. What do you want to become?
	Các bạn muốn trở thành gì?

	We want to become citizens of the United States.
	Chúng tôi muốn trở thành công dân của Hoa Kỳ.

	52. What do you want to become?
	Bạn muốn trở thành gì?

	I want to be a United States citizen.
	Tôi muốn trở thành công dân Hoa Kỳ.

	53. What are the colors of our flag?
	Màu sắc của lá cờ của chúng ta là gì?

	The colors of our flag are red, white and blue.
	Các màu cờ của chúng ta là đỏ, trắng và xanh lam.

	54. What color are the stripes of the United States flag?
	Các sọc của lá cờ Hoa Kỳ có màu gì?

	The stripes of our flag are red and white.
	Các sọc của lá cờ của chúng ta có màu đỏ và trắng.

	55. What color are the stripes of the United States flag?
	Các sọc của lá cờ Hoa Kỳ có màu gì?

	Red and white are the stripes on the flag.
	Màu đỏ và trắng là các sọc trên lá cờ.

	56. Who elects the United States senators?
	Ai bầu các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ?

	United States citizens elect the senators.
	Công dân Hoa Kỳ bầu chọn các thượng nghị sĩ.

	57. What do people want?
	Mọi người muốn gì?

	People want to be free.
	Mọi người muốn được tự do.

	58. What rights do people have in the United States?
	Mọi người có quyền gì ở Hoa Kỳ?

	People have freedom of speech in the United States.
	Mọi người có quyền tự do ngôn luận ở Hoa Kỳ.

	59. How many senators are there in Congress?
	Có bao nhiêu Thượng nghị sĩ trong Quốc hội?

	There are one hundred senators in Congress.
	Có một trăm thượng nghị sĩ trong Quốc hội.

	60. How many states are there in the United States?
	Có bao nhiêu tiểu bang ở Hoa Kỳ?

	The United States has fifty states.
	Hoa Kỳ có năm mươi tiểu bang.
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